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Câu 1:   Khi phát hiện người bị điện giật, ta phải làm gì đầu tiên?

A.  Đưa người bị điện giật ra khỏi khu vực có điện. 

B.  Ngắt nguồn điện.

C.  Gọi người đến sơ cứu.

D.  Gọi cấp cứu.
Câu 2:  Đo tốc độ trung bình của một chiếc ô tô đồ chơi. Phép đo nào sau đây là phép đo gián tiếp


A. Thời gian.
B. Tốc độ trung bình.

C. Quãng đường. 
D. Tốc độ trung bình và thời gian.
Câu 3:   Chọn hành động không phù hợp với các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.

A. Thu dọn phòng thực hành, rửa sạch tay sau khi đã thực hành xong.

B. Mặc đồ bảo hộ, đeo kính, khẩu trang.

C. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.

D. Nếm thử để phân biệt các loại hóa chất.
Câu 4:   Gia tốc là một đại lượng

A.  vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

B.  vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

C.  đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D.  đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
Câu 5:   Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A.  Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.

B.  Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.

C.  gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.

D.  gia tốc tăng vận tốc không đổi
Câu 6:  Dụng cụ nào sau đây không sử dụng trong bài thực hành đo tốc độ của vật chuyển động?


A. Thước kẹp.
B. Nhiệt kế.
C. Đồng hồ 
D. Cổng quang điện.
Câu 7:  Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau 


A. khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều 

B. khi vật chuyển động thẳng 

C. xảy ra ở mọi trường hợp .

D. khi vật chuyển động thẳng,đổi chiều
Câu 8:  Vận tốc của vật chuyển động được xác định theo biểu thức:
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Câu 9:  Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho tính nhanh chậm của chuyển động.


A. Quãng đường đi được.
B. Độ dịch chuyển

C. Tọa độ
D. Tốc độ
Câu 10:  Thứ tự các bước trong phương pháp thực nghiệm là


A.  Quan sát thu thập thông tin, xác định vấn đề cần nghiện cứu, đưa ra dự đoán, thí nghiệm kiểm tra dự đoán, kết luận.

B.  Đưa ra dự đoán, xác định vấn đề cần nghiện cứu, quan sát thu thập thông tin, thí nghiệm kiểm tra dự đoán, kết luận.

C.  Thí nghiệm kiểm tra dự đoán, kết luận, xác định vấn đề cần nghiện cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, kết luận.

D. Xác định vấn đề cần nghiện cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, thí nghiệm kiểm tra dự đoán, kết luận
Câu 11: Gọi A là đại lượng đo, 
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là giá trị trung bình của phép đo, 
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là sai số tuyệt đối của phép đo. Viết kết quả đo nào sau đây là đúng.
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Câu 12:  Đối tượng nghiên cứu vật lí tập trung vào


A. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.

B. sự vận động của các hành tinh.

C. các dạng cân bằng của vật rắn.

D. sự chuyển động của các phân tử.
Câu 13:   Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :


A.  Gia tốc  a >0.
B.  Tích số  a.v > 0

C.  Vận tốc tăng theo thời gian.
D.  Tích số  a.v < 0.
Câu 14: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?
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A. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

D. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
Câu 15:  Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 20 phút. Trong 12 phút đầu chạy với vận tốc 4m/s, trong thời gian còn lại giảm vận tốc còn 3m/s. Độ dịch chuyển  của người đó là


A. 4,8km.           B. 2,88km.                 C. 4,32km.                   D.43,2km
 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (1 điểm)  Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển  của ô tô.

Câu 2: (2điểm) Cho vật chuyển động có đồ thị d(t) như hình vẽ
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a) Tính độ dịch chuyển của vật trong cả quá trình

b) Tính vận tốc trung bình của vật trong cả quá trình.

Câu 3 (2 Điểm) Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Sau 5s đạt vận tốc 20 m/s.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Nếu sau khi đạt vận tốc 20 m/s, xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên thì sau bao lâu xe sẽ dừng lại? Tính độ dịch chuyển trong khoảng thời gian đó?

------ HẾT ------
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